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ĐỀ 1: 
Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai   X   , chọn lại         ).
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Câu 8,16,21,35 (0,5 điểm), các câu còn lại (0,25 điểm).

	Câu 1: Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì?

A. Giản dị                                                           

B. Trung thực

C. Tiết kiệm                                                        

D. Khiêm tốn

Câu 2: Biểu hiện nào thể hiện đức tính trung thực?

A. Nhặt được của rơi không trả lại người đánh mất

B. Quay cóp trong giờ kiểm tra

C. Luôn nói dối

D. Dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi
Câu 3: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự trung thực?

A. Không nói điểm kém để bố mẹ khỏi buồn

B. Không nói khuyết điểm của bản thân

C. Nói với cô giáo là nhà có việc bận để nghỉ học đi chơi

D. Tự báo cáo với cô giáo về việc làm thiếu bài tập của mình
Câu 4: Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?

A. Được nhiều người chú ý, ca ngợi

B. Làm xấu các mối quan hệ xã hội
C. Bị mọi người xa lánh

D. Được mọi người tin yêu, kính trọng, tin tưởng
Câu 5: Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái thể hiện đức tính gì?

A. Xa hoa, lãng phí

B. Cần cù, siêng năng

C. Tiết kiệm

D. Trung thực
Câu 10: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?

A. Quan tâm giúp đỡ những người đã giúp đỡ mình, còn những người khác thì không quan tâm

B. Giúp đỡ người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn

C. Thờ ơ khi người khác đau khổ hay gặp hoạn nạn

D. Tham gia các hoạt động từ thiện để nổi tiếng

Câu 11: Điều nào đúng khi nói về lòng yêu thương con người?

A. Xuất phát từ tấm lòng, chân thành, vô tư, trong sáng

B. Xuất phát từ mục đích cá nhân

C. Hạ thấp giá trị con người

D. Làm những điều có hại cho người khác

Câu 12: Câu ca dao, tục ngữ nào thể hiện tình yêu thương con người?

A. Chim có tổ, người có tông

B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

C. Ăn chắc mặc bền

D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Câu 13: Em hãy cho biết, trong những hành vi sau đây hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?

A. Mẹ bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một bạn khác tới thăm hỏi; chăm sóc mẹ bạn Hải

B. Bé Thuý ở nhà một mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua thấy vậy đã vào băng bó vết thương cho Thuý và mời thầy thuốc đến khám cho em

C. Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội lớp 7A cử Toàn chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng bạn Toàn không đồng ý với lí do Vân không phải là bạn thân của Toàn

D. An luôn giúp đỡ người khác

Câu 14: Hành vi nào sau đây trái với lòng yêu thương con người?

A. Bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật.

B. Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

C. Quyên góp tiền cứu trợ vùng lũ lụt

D. Chế giễu người ăn xin
Câu 15: Người luôn quan tâm, cảm thông, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người xung quanh là người có đức tính gì?

A. Dũng cảm

B. Khiêm tốn

C. Tiết kiệm

D. Yêu thương con người

Câu 16: Em sẽ làm gì khi thấy một em bé bị lạc ba mẹ trên phố?

A. Đi qua coi như không nhìn thấy

B. Động viên em và nhờ mọi người giúp tìm ba mẹ cho em bé

C. Đi thật nhanh về nhà kể với ba mẹ

D. Chụp hình em bé gửi cho các bạn
Câu 25: Yếu tố nào quyết định việc chiến thắng đại dịch Covid-19 ở Việt Nam?

A. Lòng yêu nước

B. Sự đoàn kết

C. Tình thương người

D. Tinh thần tự giác

Câu 26: Biểu hiện nào không phải là khoan dung?

A.Tha lỗi cho người khác

B. Nhường nhịn em nhỏ

C. Che giấu khuyết điểm của bạn

D. Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người

Câu 27: Em tán thành với quan điểm nào sau đây?

A. Chỉ những người có trình độ học vấn mới có lòng khoan dung

B. Người sống khoan dung chỉ thiệt cho mình

C. Học sinh còn nhỏ tuổi không cần khoan dung

D. Khoan dung là đức tính cần có của tất cả mọi người

Câu 28: Biểu hiện trái với khoan dung là:
A. Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn

B. Nhường nhịn bạn bè và các em nhỏ

C. Góp ý giúp bạn sửa sai

D. Thù hận

Câu 29: Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói về điều gì?

A. Lòng biết ơn

B. Lòng trung thành

C. Tinh thần đoàn kết

D. Lòng khoan dung

Câu 30: Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị hạ thi đua. Trong trường hợp này theo em cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?

A. Xa lánh bạn D
B. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm
C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp
D. Khoan dung với D và chỉ cái sai cho D thấy và cho bạn có cơ hội sửa sai
Câu 31: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của gia đình văn hóa?

A. Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau

B. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi sung sướng

C. Hòa thuận, con cái vâng lời cha mẹ

D. Anh em bất hòa

Câu 32: Hành vi nào góp phần xây dựng gia đình văn hóa?

A. Gia đình nhất thiết phải đẻ được con trai

B. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau

C. Bố đánh đập con tàn nhẫn

D. Con cái đi chơi không hỏi ý kiến cha mẹ
	Câu 6: Tình huống nào sau đây không thể hiện đức tính trung thực?

A. Khuyên bạn không quay bài trong giờ kiểm tra 
B. A là một cô bé 10 tuổi xinh xắn, nay A được mẹ đưa đi khám định kỳ sức khỏe thì bác sĩ đã phát hiện ra tế bào ung thư máu ác tính, mẹ A đã không nói với A

C. Hôm nay có buổi học thêm phụ đạo buổi tối, K đã đi học đúng giờ
D. Nói dối ba mẹ đi học để đi chơi

Câu 7: Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống: Người có những hành vi .......... thường gây ra những hậu quả xấu trong đời sống xã hội hiện nay: Tham ô, tham nhũng.

A. Trung thực

B. Thiếu tự trọng

C. Thiếu lý tưởng

D. Thiếu trung thực

Câu 8: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu xài

B. Mang tiền về cho bố mẹ

C. Mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại

D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác

Câu 9: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện lòng yêu  thương con người?

A. Quan tâm người khác

B. Giúp đỡ người khác

C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác

D. Thờ ơ, vô cảm với người khác

Câu 17: Biểu hiện nào trái với tôn sư trọng đạo?

A. Chào hỏi thầy cô giáo cũ khi gặp lại

B. Đến thăm thầy cô nhân ngày 20/11

C. Thăm hỏi thầy cô khi thầy cô ốm đau

D. Coi thường, không vâng lời thầy cô

Câu 18: Tục ngữ có câu: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết thầy” có nghĩa là gì?

A. Mùng 3 Tết thầy giáo hay mời học sinh đến chơi

B. Mùng 3 Tết là ngày đẹp nên cần đi chơi

C. Mùng 3 Tết cần đến chúc tết thầy vì thầy là người dạy dỗ thứ 2 sau cha mẹ

D. Tết nhà Thầy được tổ chức vào mùng 3

Câu 19: Trong những câu dưới đây, theo em, câu nào thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo?

A. Ân trả, nghĩa đền

B. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

C. Ăn cháo đá bát

D. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

Câu 20: Hằng năm sắp đến ngày 20/11 nhà trường đều tổ chức đợt thi đua chào mừng 20/11 như: Học tốt, viết báo tường, thi văn nghệ. Các việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Tri ân các thầy cô giáo

B. Giúp đỡ các thầy cô giáo

C. Tri ân học sinh

D. Giúp đỡ học sinh

Câu 21: Em sẽ làm gì khi gặp lại một cô giáo cũ dạy mình năm học lớp 4?
A. Tránh mặt cô

B. Coi như không quen biết cô

C. Không quan tâm 

D. Hỏi thăm sức khỏe và công việc của cô
Câu 22: Trong bài hát Thanh niên làm theo lời Bác của tác giả Hoàng Hà có đoạn viết: “Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình, độc lập tự do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước. Đánh tan quần thù, xây đắp cuộc sống hạnh phúc ấm no”. Đoạn hát đó nói đến điều gì?

A. Tôn sư trọng đạo

B. Lòng biết ơn

C. Lòng khoan dung

D. Tinh thần đoàn kết, tương trợ

Câu 23: Sống đoàn kết, tương trợ có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?

A. Chia rẽ tập thể

B. Tạo nên sự phiền toái

C. Bị mọi người ghét bỏ

D. Hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh
Câu 24: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ?

A. Rủ bạn chép bài trong giờ kiểm tra

B. Làm bài tập hộ bạn

C. Cho bạn chép bài để bạn cùng được điểm cao như mình
D. Giảng cho bạn bài tập khó khi học nhóm

Câu 33: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là:
A. Gia đình đoàn kết                                      

B. Gia đình vui vẻ

C. Gia đình hạnh phúc                                     

D. Gia đình văn hóa

Câu 34: Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?

A. Làm cho xã hội mất trật tự kỉ cương                    

B. Làm xã hội kém phát triển

C. Làm cho xã hội lạc hậu                  

D. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ, giàu mạnh

Câu 35: Góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì?

A. Ham chơi, đua đòi                             

B. Tụ tập bạn bè làm bất cứ điều gì mình muốn

C. Cãi lời ông bà, cha mẹ

D. Kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ                    

Câu 36: Gia đình ông Q buôn bán thuốc phiện, gia đình luôn sống vui vẻ và hạnh phúc và rất hay ủng hộ tiền cho thôn và xã để xây dựng nhà văn hóa. Gia đình ông Q có đạt gia đình văn hóa không?

A. Không vì gia đình ông Q vi phạm pháp luật vì buôn bán hàng cấm

B. Có vì gia đình ông Q sống vui vẻ hạnh phúc không có bất đồng

C. Có vì gia đình ông Q có công trong việc ủng hộ xây dựng nhà văn hóa

D. Có vì gia đình ông Q không mất đoàn kết với hàng xóm láng giềng
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